
  ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ 

ĐẢNG UỶ TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

* Hà nội, ngày      tháng 02 năm 2025 

Số         -QĐ/ĐU  

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v xếp loại đảng viên thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy   

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam quản lý năm 2024 

 

- Căn cứ Quy định số 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; 

- Căn cứ Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị “về việc  

kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong 

hệ thống chính trị”; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 14-HD/ĐU, ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Tổng công 

ty Đường sắt Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 

trong toàn Đảng bộ; 

- Căn cứ Công văn số 2775-CV/ĐUK, ngày 08/11/2024 của Đảng ủy Khối 

DNTW về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân 

năm 2024. 

- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 

BAN THƯỜNG VỤ QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Xếp loại đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty 

Đường sắt Việt Nam quản lý năm 2024 gồm các đồng chí có tên sau (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông 

báo để cấp ủy, các đồng chí có tên trong danh sách tại Điều 1 được biết và kết 

hợp thực hiện công tác bồi dưỡng học tập nâng cao trình độ đảm bảo nguồn cán 

bộ có chất lượng, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Đảng ủy Khối (b/c); 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy TCT; 

- Các cơ sở đảng trực thuộc; 

- Các đồng chí có tên tại Điều 1; 

- Lưu VP, TCĐU. 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

 

Hoàng Gia Khánh 
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ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ 

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY 

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

DANH SÁCH XẾP LOẠI  

ĐẢNG VIÊN THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM QUẢN LÝ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số       -QĐ/ĐU, ngày     /02/2025 của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN) 

 

TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Khối điều 

hành Tổng công ty 

Nguyễn Chính Nam 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Phó 

TGĐ kiêm Trưởng Ban KHKD 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Tất Thương 
UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức cán 

bộ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trần Cao Thắng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Trưởng 

Ban ANAT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trần Anh Tú Trưởng ban ĐMTX 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Hàn Như Quỳnh 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Trưởng 

ban HTQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Phạm Minh Khôi 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Trưởng 

ban QLKCHT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Quý Dương 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Trưởng 

ban QLĐT&XD 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Vương Khả Sơn Trưởng Ban Vận tải 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Vũ Thị Hồng Minh 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban 

TGĐU 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đặng Hồng Bắc 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN, Phó 

Trưởng Ban ANAT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Bùi Ngọc Tùng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN, Phó Ban 

thường trực Ban Tổ chức ĐU 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đặng Văn Thạo Phó Ban Tổ chức ĐU Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Phương Nam Phó Ban Tổ chức ĐU 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Tạ Văn Tình Phó CVP Đảng ủy 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đặng Anh Dũng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN, Phó CVP 

phụ trách VP ĐU 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Thanh Hà 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN, Phó 

trưởng CQ UBKTĐU 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Thanh Hoàn Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Dương Thị Mơ Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Hùng Hiện Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 



 3 

TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Trung Tâm 

ĐHVT Đường sắt 

Đỗ Viết Hoàn 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU, Giám đốc TTĐH VT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Ngô Trọng Đông 
Phó 

 Bí thư ĐU TTĐH VT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Trường Cao 

đẳng Đường sắt 
Trương Trọng Vương 

Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng 

Trường CĐĐS 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Ban QLDA 

đường sắt Khu vực 1 

Nguyễn Văn Luân Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Khuất Hữu Đức Phó Bí thư Chi bộ, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Chi bộ Trung tâm Y tế 

đường sắt 

Bùi Văn Dũng Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Vũ Thị Hằng Phó Bí thư Chi bộ, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Chi bộ Chi nhánh ga 

Đồng Đăng 

Phạm Đức Khái Bí thư Chi bộ, Giám đốc 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Bùi Văn Thái Phó Bí thư Chi bộ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Hà Lạng 

Đặng Ngọc Long Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đỗ Đăng Ninh Phó Bí thư, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Hà Thái Hải 

Nguyễn Như Vấn 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU, Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Lào Cai 

Hoàng Đình Tứ Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Tiến Hưng Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Hà Lào 
Vũ Văn Tiến Bí thư ĐU, Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Hà Nội 

Trịnh Ngọc Toàn Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Hà Thanh 

Hoàng Ngọc Tùng Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Văn Huy Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Nghệ Tĩnh 

Nguyễn Thanh Hải Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trần Thanh Tùng Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Thừa Thiên - 

Huế 

Lê Trọng Tùng Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Trường Sơn Phó BT, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Nghĩa Bình 

Cao Minh Hỷ Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Bùi Công Hòa Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Phú Khánh 

Lê Quang Vinh Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh 

KTĐS Sài Gòn 

Hà Trọng Thắng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU, Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Lê Văn Thái Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh Xí 

nghiệp Đầu máy Hà 

Nội 

Nguyễn Ngọc Thắng Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Vũ Xuân Dũng Phó Bí thư ĐU, TP TCCB-LĐ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Lê Đức Ân Phó Bí thư ĐU, Phó Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh Xí 

nghiệp Đầu máy Vinh 

Bùi Văn Hiện Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Sơn Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Chi nhánh Xí 

nghiệp Đầu máy Sài 

Gòn 

Vũ Đức Thắng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU, Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Lê Xuân Linh Phó Bí thư ĐU, Phó Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Phạm Vĩnh Phú Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

TTTH ĐS Bắc Giang 

Lê Viết Cường  Bí thư ĐU; Chủ tịch HĐQT 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Bành Văn Đức Phó Bí thư ĐU; Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

TTTH ĐS Hà Nội 

Trần Hữu Chính 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Bùi Đình Sỹ 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

TTTH ĐS Vinh 

Nguyễn Cảnh Tùng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trần Hải Anh Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư ĐU, Phó GĐ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

TTTH ĐS Đà Nẵng 

Nguyễn Ngọc Trãi 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Bảo Anh 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

TTTH ĐS Sài Gòn 

Uông Nhật Phương 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đàm Ngọc Mẫn 
Phó Bí thư ĐU, Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Yên Lào 

Tạ Trường Long 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Văn Cường 
Phó Bí thư ĐU, Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Chí Sơn Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 
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TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Vĩnh Phú 

Nguyễn Việt Anh 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Xuân Tú 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Hà Thái 

Lê Hữu Hưng 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Thanh Tâm Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Tiến Quảng Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Hà Lạng 

Hoàng Đăng Khoa 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Quang Long Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Trọng Thuyết Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Hà Hải 

Nguyễn Văn Hải 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Quốc Vượng 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Hà Ninh 

Đậu Văn Long 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đỗ Hồng Sơn 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Thanh Hóa 

Đinh Huy Vinh 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Lê Sỹ Anh Phó Bí thư ĐU, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Đình Sơn Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Nghệ Tĩnh 

Cao Tiến Hùng 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Văn Kế 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Quảng Bình 

Trần Văn Sáu 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Trần Ngọc Sơn 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Bình Trị Thiên 

Võ Dũng 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành  

nhiệm vụ 

Lê Hồng Hải 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành  

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Quảng Nam-Đà 

Nẵng 

Nguyễn Xuân Phú 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trần Minh Nghĩa Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đặng Tiến Dũng Phó Bí thư 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Nghĩa Bình 

Trần Văn Hảo 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Lưu Thanh Tùng Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Trần Thanh Sơn Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Phú Khánh 

Bùi Văn Quang 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Phạm Nguyễn Chiến 
Phó Bí thư ĐU, Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đặng Thanh Hằng Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Thuận Hải 

Lê Văn Hiệu 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Lê Bá Tuấn Vũ 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty 

CPĐS Sài Gòn 

Nguyễn Công Đông 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Bí thư 

ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Lê Đình Hà 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Vận tải ĐS Hà Nội 

Đỗ Văn Hoan 
UVBTV ĐU TCT, Bí thư ĐU, 

Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Hữu Thành 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Phó Bí 

thư thường trực ĐU 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Vận tải ĐS Sài Gòn 

Đào Anh Tuấn 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN, Phó Bí 

thư, Người ĐDPV, Chủ tịch HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Thái Văn Truyền 
UVBCH ĐB TCT ĐSVN; Phó BT 

ĐU, Người ĐDPV, Tổng Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Xe lửa Gia Lâm 

Phạm Văn Hiệp 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Trịn Văn Thăng 
Phó Bí thư ĐU; Người ĐDPV, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Anh Tuấn Phó Bí thư ĐU, TVHĐQT 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Xe lửa Dĩ An 

Phạm Đức Vinh 
Bí thư ĐU; Người ĐDPV, Chủ tịch 

HĐQT 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Nguyễn Hữu Hoán Phó BT, Người ĐDPV, Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
Chi bộ Công ty CP Đá 

Đồng Mỏ 
Nguyễn Song Toàn Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Chi bộ Công ty CP Đá 

Mỹ Trang 

Nguyễn Tài Bảo 
Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT, 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Công Duy Hinh Phó Bí thư Chi bộ 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Cty CP Công 

trình 6 

Phan Hồng Ngọc Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Tô Văn Tuyền Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 
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TÊN TỔ CHỨC CƠ 

SỞ ĐẢNG 
Họ và tên Chức vụ 

Xếp loại đảng 

viên năm 2024 

Đảng bộ Công ty CP 

Tổng Cty Công trình 

ĐS 

Võ  Văn Phúc Bí thư ĐU, Tổng Giám đốc 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Bùi Quang Lượng Phó Bí thư ĐU 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Công ty CP ĐT Công 

trình Hà Nội 

Nguyễn Xuân Tới Bí thư Đảng ủy Công ty 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Nguyễn Thị Kim Ban Phó Bí thư 
Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Chi bộ Công ty CP Tư 

vấn đầu tư XD ĐS 
Đặng Xuân Thủy Bí thư Chi bộ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Chi bộ Công ty CP 

Đầu tư & XD GTVT  
Đỗ Viết Tập Bí thư Chi bộ 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng ủy Công ty CP 

VTĐT & XD GTVT 
Nguyễn Thúy Hảo 

Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công 

ty 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng ủy Công ty CP 

TVĐT và XD CT1 
Bùi Thị Kim Anh 

Bí thư Đảng ủy Công ty, Kế toán 

trưởng 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Đầu tư &XDCT 3 

Trần Quốc Đoàn 
Bí thư ĐU, Người ĐDPV, Tổng 

Giám đốc Công ty 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Văn Đắc Phó Bí thư ĐU Công ty 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng bộ Công ty CP 

Vận tải và TMĐS 
Mai Hoàng Long 

Bí thư, Người ĐDPV, Phó Tổng 

Giám đốc 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Đảng ủy Công ty CP 

Dịch vụ VTĐS 
Phạm Hùng Sơn Bí thư 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Chi bộ Công ty CP 

Viễn thông-Tín hiệu 

Đường sắt 

Trần Công Hùng Bí thư 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Phạm Quốc Thịnh Phó Bí thư 
Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Chi bộ Công ty CP 

Dịch vụ Đường sắt 

KV1 

Nguyễn Thị Thủy Bí thư 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Nguyễn Thị Thu Hường Phó Bí thư 
Hoàn thành 

nhiệm vụ 
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